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BÁO CÁO SỐ LIỆU
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với công tác sinh viên
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-LTT-TTGD ngày      tháng 6 năm 2025 
của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị báo cáo: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Họ và tên, số điện thoại cán bộ đầu mối khi cần liên hệ: Nguyễn Văn Chiến (chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục – Quan hệ doanh nghiệp), số điện thoại: 0913737050.
Số liệu tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2025.
Tổng số sinh viên: 

BẢNG 1. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

	Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
	Hoạt động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
	Phát triển Đảng trong HSSV
	Tập huấn/bồi dưỡng đội ngũ

	Tỷ lệ SV tham gia đợt sinh hoạt chính trị đầu khoá/cuối khoá P.TTGD-QHDN
	Số lượng các chuyên đề về giáo dục chính trị SV đuợc tuyên truyền, quán triệt P.TTGD + ĐOÀN
	Số lượng các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ĐOÀN
	Số cá nhân/tập thể điển hình tiêu biểu được tuyên dương
ĐẢNG VỤ
	Số đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng CBSV
	Số sinh viên đươc kết nạp Đảng 
CBSV
	Số cán bộ, GV tham gia tập huấn trung ương/địa phương
P.TC-HC-TH
	Số cuộc tập huấn P.TC-HC-TH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



BẢNG 2. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG - XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
	Hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống
	Triến khai công tác xây dựng văn hóa học đường
	Tư vấn tâm lý, công tác xã hội
	Kỹ năng
	Truyền thông

	Số lượng hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho SV P.TTGD + ĐOÀN
	Số SV tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện, hoạt động xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn XH, bảo vệ môi trường 
ĐOÀN
	Số cán bộ, GV tham gia tập huấn, bồi dưỡng
P.TC-HC-TH
	Số lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức cho SV ĐOÀN
	Số CLB văn hóa, nghệ thuật trong CSĐT ĐOÀN
	Số SV tham gia các hoạt động văn hóa học đường P.TTGD + ĐOÀN
	Số SV được tư vấn tâm lý
ĐOÀN
	Số lớp/khoá học kỹ năng mềm được tổ chức cho SV 
P.TS-ĐT
	Số CLB sở thích, tài năng trong CSGD
ĐOÀN
	Số tin/bài truyền thông về nhiệm vụ SV
TT ĐH-QLDL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Hlk201149358]BẢNG 3. QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC  P.TTGD-QHDN + P.TS-ĐT + P.TC-HC-TH + ĐOÀN-HỘI
	Hỗ trợ học sinh, sinh viên  P.TTGD-QHDN
	Công tác hỗ trợ khởi nghiệp

	Số SV được hưởng học bổng KKHT
	Số SV được trợ cấp xã hội
	Số SV được hỗ trợ CPHT
	Số SV được miễn giảm học phí
	Số SV khuyết tật được hưởng chính sách
	Số SV dân tộc thiểu số
	Số lượng các hoạt động truyền cảm hứng khởi nghiệp cho SV P.TS-ĐT + ĐOÀN

	Số chuyên đề khởi nghiệp được cung cấp cho SV P.TS-ĐT + ĐOÀN
	Số SV được bồi dưỡng, tập huấn kiễn thức/kỹ năng về khởi nghiệp trong năm
P.TS-ĐT
	Số lớp tập huấn kiến thức/kỹ năng về khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên được tổ chức trong năm học
P.TC-HC-TH
	Số cán bộ/giáo viên được tập huấn kiến thức/kỹ năng về khởi nghiệp trong năm P.TC-HC-TH

	Số lượng dự án/ý tưỏng khỏi nghiệp của SV được hình thành trong năm học
P.TS-ĐT

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




BẢNG 4. BẢO ĐẢM AN TOÀN TRƯỜNG HỌC  P.TTGD-QHDN + P.TC-HC-TH
	Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn trường học năm học 2024 – 2025 (có đánh đấu X; không có bỏ trống)
	Công tác giáo dục ATGT
	Phòng chống bạo lực, ma túy
	Công tác giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC
	Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nưóc

	
	
	
	
	Tổ chức truyền thông, giáo dục về nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho SV 
	Số SV tử vong do đuối nước

	Tổng số lần tham gia các đợt tập huấn trang bị kiến thức cơ bản, kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho giảng viên GDTC
P.TC-HC-TH

	
	Số buổi tuyên truyền pháp luật/ ATGT
	Số SV bị tai nạn giao thông
	Số SV vi phạm ATGT
	Số vụ bạo lực học đường
	Số SV vi phạm về ma túy
	Số sv vi phạm các quy định khác của pháp luật
	Số lượng các hoạt động tuyên truyền về PCCC cho SV
	Số SV được tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và cấp chứng nhận
	Tổng số buổi đã tổ chức
	Tổng số SV tham gia
	
	Bộ GDĐT tổ chức
	Ngành Thể thao tổ chức
	Đơn vị khác

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





BẢNG 5. CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  P.TS-ĐT
	TT
	Loại hình đào tạo
	CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
	Tiêu chuẩn giảng viên
	Kiểm tra, đánh giá xếp loại thể lực

	
	
	Năm ban hành Chương trình môn học GDTC
	Đã bổ sung, điều chỉnh nội dung giảng dạy của Chuơng trình môn học GDTC mấy lần từ khi ban hành (ghi rõ năm điều chỉnh)
	Số tín chỉ bắt buộc đang thục hiện
	Tổng số sinh viên đáp ứng được yêu cầu của môn học
	Có nội dung giảng dạy dành cho SV khuyết tật hoặc không đủ thể lực không
	Số lần kiểm tra, thanh tra nội bộ và tự đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
	Số giảng viên đảm bảo các điều kiện quy định
	Số trường hợp chưa đảm bảo
	Tổng số SV được kiểm tra, đánh giá, xếp loại
	Tổng số SV có kết quả chưa đạt

	1
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





BẢNG 6. HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRƯỜNG HỌC  ĐOÀN – HỘI, CÔNG ĐOÀN
	TT
	Loại hình đào tạo
	Tổng số Giải thể thao do đơn vị tổ chức trong năm học 2024-2025 ĐOÀN
	Tổng số lần tham gia các giải thể thao sinh viên do các cơ quan, đơn vị tổ chức 
ĐOÀN
	Số lượng Câu lạc bộ thể thao trong trường học đang hoạt động thường xuyên
	Tổng số sinh viên tham gia tập luyện thể thao ngoại khóa ĐOÀN
	Úng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác GDTC và HĐTT trong trường học 
ĐOÀN + P.TS-ĐT

	
	
	
	Bộ GDĐT/ Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam
	Hội TT ĐH&CN khu vực/ tỉnh thành
	Ngành khác
	Dành cho SV 
ĐOÀN
	Dành cho CB-GV
CÔNG ĐOÀN
	
	Có
	Không

	1
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





BẢNG 7. CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC  Y TẾ
	Kế hoạch triển khai công tác y tế trường học năm học 2024 – 2025 (có đánh dấu X; không có bỏ trống)
	Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho SV
	Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho cán bộ quản lý, giảng viên, SV
	Tổng số SV đóng bảo hiểm y tế theo quy định

	Tổng số SV được hỗ trợ khó khăn khi tham gia Bảo hiểm y tế

	Tổng số nhân viên y tế chuyên trách và kiêm nhiệm được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác YTTH (có đánh dấu X; không có bỏ trống)
	Quản lý và theo dõi tình hình sức khỏe SV trong năm học 2024 - 2025
	Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe tâm thần cho SV
	Theo dõi, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho SV trong năm học 2024 - 2025

	
	Tổng số buổi đã tổ chức
	Tổng số SV tham gia
	Tổng số buổi đã tổ chức
	Tổng số sinh viên tham gia
	
	
	
	Cơ bản đảm bảo
	Chưa đầy đủ mức tối thiểu
	Số SV được khám chữa bệnh ban đầu tại y tế nhà trường
	Số SV chuyển bệnh viện điều trị
	Số trường hợp bệnh nghiêm trọng
	Tổng số buổi đã tổ chức
	Tổng số SV tham gia
	Số SV được khám, chữa
	Số trường hợp nghiêm trọng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









